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 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 

Câu 1:  Chiến thắng Béc-lin của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 

1945) có ý nghĩa gì? 

 A.  Buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh. 

 B.  Tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh. 

 C.  Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô. 

 D.  Đánh bại “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hit-le. 

Câu 2:  Những hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 - 1918) đã 

 A.  tạo cơ sở để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 B.  kết thúc thắng lợi hành trình tìm đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 C.  tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp. 

 D.  tạo điều kiện thuận lợi để Người đến các nước tư bản khác. 

Câu 3:  Chiến thắng của quân và dân ta trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) làm cho thực dân Pháp 

 A.  hoang mang, lo sợ. B.  phản ứng dè dặt. 

 C.  thay đổi kế hoạch. D.  vô cùng căm phẫn. 

Câu 4:  Tính chất của phong trào Cần vương từ năm 1885 – 1896 là gì? 

 A.  Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản. 

 B.  Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến. 

 C.  Phong trào nông dân tự phát. 

 D.  Phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản. 

Câu 5:  Điểm khác biệt cơ bản giữa con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

đầu thế kỉ XX là 

 A.  mục tiêu. B.  kết quả. C.  biện pháp. D.  tư tưởng. 

Câu 6:  Vì sao từ cuối tháng 8 - 1858 đến đầu tháng 2 - 1859, liên quân Pháp - Tây Ban Nha bị cầm 

chân trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)? 

 A.  Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược. 

 B.  Quân ít, thiếu viện binh, địa hình không thuận lợi.  

 C.  Bị nhân dân Pháp và nhân dân Tây Ban Nha phản đối. 

 D.  Quân Pháp và Tây Ban Nha không quen khí hậu Việt Nam. 

Câu 7:  Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình 

nhà Nguyễn thực hiện chính sách 

 A.  tự do tôn giáo. B.  bế quan tỏa cảng. 

 C.  cải cách văn hóa. D.  cải cách, mở cửa. 

Câu 8:  Sau chiến thắng của quân và dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) triều Nguyễn 

 A.  quyết tâm lãnh đạo nhân dân kháng chiến.  B.  tiến hành cải cách - duy tân đất nước. 

 C.  tìm cách chiếm lại sáu tỉnh Nam Kì.  D.  kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874). 

Câu 9:  Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt năm 1888, phong trào Cần vương 

 A.  chỉ hoạt động cầm chừng ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì. 

 B.  bị thực dân Pháp đàn áp dã man và chấm dứt hoạt động. 

 C.  vẫn tiếp tục phát triển, quy tụ dần thành các trung tâm lớn. 

 D.  vẫn tiếp tục hoạt động nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Bộ. 
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Câu 10:  Trong những năm 1925 – 1926, ở Campuchia đã diễn ra phong trào đấu tranh tiêu biểu nào? 

 A.  Phong trào chống thuế, chống bắt phu. 

 B.  Phong trào vũ trang chống Pháp. 

 C.  Phong trào đấu tranh chống phong kiến đầu hàng. 

 D.  Phong trào đòi tự do báo chí của tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 11:  Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước 

 A.  Đức, Liên Xô, Anh. B.  Mĩ, Liên Xô, Anh. 

 C.  Italia, Hung-ga-ri, Áo.  D.  Đức, Italia, Nhật Bản. 

Câu 12:  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) của nhân dân Việt Nam 

có đặc điểm gì? 

 A.  Lan rộng từ Bắc vào Nam theo sự mở rộng địa bàn xâm lược của thực dân Pháp. 

 B.  Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng. 

 C.  Hình thành một mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến bộ lãnh đạo. 

 D.  Kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

Câu 13:  Đâu không phải là mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á sau 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? 

 A.  Đòi quyền tự chủ về chính trị. 

 B.  Đòi quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. 

 C.  Đòi quyền tự do kinh doanh. 

 D.  Đòi quyền tham gia vào các tổ chức kinh tế. 

Câu 14:  Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX là 

 A.  dựa vào Pháp chống phong kiến. 

 B.  dùng bạo lực giành độc lập. 

 C.  cải cách nâng cao dân trí, dân quyền. 

 D.  chống Pháp và phong kiến. 

Câu 15:  Hoạt động nào của Việt Nam Quang phục hội đầu thế kỉ XX thể hiện con đường cứu nước 

bằng bạo lực của Phan Bội Châu? 

 A.  Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu. 

 B.  Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ. 

 C.  Tiến hành đấu tranh chính trị chống thực dân Pháp. 

 D.  Tổ chức tuyên truyền quần chúng tham gia cách mạng. 

 

 II. Phần tự luận. (5 điểm) 

 Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -  1945).  

  Câu 2 (3,0 điểm). Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu từ năm 1904 đến 

năm 1913. Trình bày những điểm giống nhau trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và 

Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX. 

 

------ HẾT ------ 

 

 


